NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN
1. TÍNH CẤP THIẾT 
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành một xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục – đào tạo. Các môn khoa học Mác – Lênin, với vai trò là nền tảng tư tưởng – kim chỉ nam cho hành động cách mạng, đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đảm bảo vừa giữ vững tính lý luận, vừa phù hợp với phương pháp tiếp cận hiện đại của người học trong thời đại số. Chính vì vậy, việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào giảng dạy không chỉ là xu hướng mà còn là một yêu cầu tất yếu, nhằm nâng cao chất lượng dạy – học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường hiện nay.
Nội dung này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, phát triển năng lực người học, lấy người học làm trung tâm. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2017) về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy giáo dục thông minh, phát triển các mô hình đào tạo ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.
Ngoài ra, trong Chiến lược chuyển đổi số ngành giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển nội dung số cho các môn học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Điều này càng khẳng định tính tất yếu và cấp bách của việc ứng dụng phần mềm vào dạy học các môn lý luận chính trị nói chung và khoa học Mác – Lênin nói riêng.
Không chỉ góp phần trực quan hóa các khái niệm, lý luận trừu tượng, phần mềm giảng dạy còn tạo ra một môi trường học tập tương tác, tăng cường tính chủ động và sáng tạo cho người học. Đây là những yếu tố then chốt để các môn học chính trị không còn khô khan, áp đặt, mà trở thành công cụ hiệu quả để bồi dưỡng tư tưởng cách mạng, lý tưởng sống đúng đắn, và phương pháp tư duy khoa học cho thế hệ trẻ – đúng với mục tiêu giáo dục toàn diện mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Khái niệm về công nghệ thông tin trong giảng dạy:
Công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục là việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật số và phần mềm công nghệ để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Các khái niệm cơ bản thường được nhắc đến trong bối cảnh này bao gồm:
Phần mềm giảng dạy: Là các chương trình máy tính được thiết kế để hỗ trợ quá trình truyền đạt kiến thức của giáo viên và tiếp thu của học sinh. Ví dụ: PowerPoint, iSpring, GeoGebra, Kahoot, Microsoft Teams, Quizz v.v.
Bảng điện tử (bảng thông minh): Là thiết bị giảng dạy tương tác được kết nối với máy tính và máy chiếu, cho phép giáo viên viết, vẽ, thao tác trực tiếp trên màn hình trình chiếu. Loại bảng này giúp tăng tính trực quan và tương tác trong lớp học.
Các nền tảng học trực tuyến: Bao gồm các hệ thống hỗ trợ học tập qua internet như Google Classroom, Moodle, Zoom, Microsoft Teams, LMS (Learning Management System)… cho phép quản lý bài giảng, phân phối tài liệu, chấm điểm, giao bài và tương tác giữa giáo viên – sinh viên từ xa.
Học liệu số (digital learning materials): Bao gồm video bài giảng, bài tập tương tác, giáo trình điện tử, sách điện tử... được lưu trữ và sử dụng thông qua thiết bị điện tử.
2.2. Các phương pháp ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin:
2.2.1. Các công cụ, phần mềm hỗ trợ giảng dạy
Việc ứng dụng các công cụ và phần mềm CNTT vào giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin góp phần làm phong phú hóa bài giảng, nâng cao tính trực quan và hiệu quả truyền đạt kiến thức tư tưởng – lý luận vốn trừu tượng và khô khan.
Một số công cụ phổ biến đang được giảng viên sử dụng bao gồm:
Video giảng dạy: Là những bài giảng được ghi hình trước, cho phép sinh viên học tập linh hoạt về thời gian và địa điểm. Video có thể tích hợp đồ họa, sơ đồ, hình ảnh minh họa để tăng tính hấp dẫn và dễ hiểu cho người học.
Bài giảng trực tuyến: Sử dụng các nền tảng như Zoom, Microsoft Teams, Google Meet để tổ chức lớp học từ xa, giúp duy trì việc dạy học kể cả khi có yếu tố khách quan (dịch bệnh, thiên tai...) cản trở học trực tiếp.
Phần mềm mô phỏng và trình chiếu: PowerPoint, Canva, hoặc các phần mềm tích hợp hiệu ứng động, mô phỏng giúp thể hiện rõ các khái niệm lý luận như biện chứng, mâu thuẫn, vận động, cách mạng xã hội... vốn trừu tượng và khó hình dung bằng phương pháp truyền thống.
Ứng dụng học tập qua mạng: Moodle, Google Classroom, Edmodo… giúp quản lý bài giảng, giao – nộp bài tập, kiểm tra – đánh giá, và tổ chức thảo luận nhóm một cách thuận tiện, có hệ thống.
2.2.2. Các hình thức giảng dạy tích hợp CNTT
Sự phát triển của công nghệ cho phép hình thành nhiều mô hình giảng dạy linh hoạt, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, trong đó nổi bật là:
E-learning: Là hình thức học tập trực tuyến có tổ chức, có giáo trình, nội dung bài giảng được thiết kế sẵn trên hệ thống quản lý học tập (LMS). Sinh viên có thể học theo tốc độ cá nhân, truy cập nội dung mọi lúc mọi nơi.
Học tập qua mạng (Online learning): Là hình thức giảng dạy – học tập thông qua internet, sử dụng các nền tảng giao tiếp số để truyền đạt nội dung, tổ chức kiểm tra, đánh giá. Mô hình này đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn giảng dạy giãn cách hoặc với hệ đào tạo từ xa.
Lớp học trực tuyến (Virtual classroom): Là lớp học diễn ra theo thời gian thực với sự tham gia đồng thời của giáo viên và học sinh qua các nền tảng như Zoom, Google Meet... cho phép tương tác hai chiều, đặt câu hỏi, thảo luận, chia sẻ màn hình, sử dụng bảng điện tử, v.v.
Việc tích hợp các phương pháp này trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin không chỉ giúp đổi mới hình thức truyền đạt, mà còn tăng cường tính chủ động, tư duy phản biện và khả năng tự học của sinh viên – điều hết sức cần thiết trong giáo dục lý luận chính trị hiện đại.
2.3. Tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin:
2.3.1. CNTT việc giúp người học tiếp cận hiệu quả cả lý thuyết và thực tiễn
Các môn khoa học Mác – Lênin, với đặc trưng là nền tảng lý luận chính trị – xã hội, thường có tính trừu tượng, đòi hỏi người học không chỉ ghi nhớ mà còn phải hiểu sâu, vận dụng vào thực tiễn. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc chuyển tải nội dung các môn học này một cách hiệu quả hơn.
Ứng dụng CNTT tạo điều kiện để:
Trình bày lý luận một cách trực quan, sinh động: Thay vì tiếp cận khô cứng thông qua văn bản, học sinh – sinh viên có thể tiếp cận nội dung lý thuyết thông qua các hình ảnh minh họa, video, mô phỏng, sơ đồ tư duy,... giúp ghi nhớ lâu và dễ hiểu hơn.
Liên hệ lý thuyết với thực tiễn: Thông qua các tư liệu, hình ảnh, đoạn phim tư liệu, tình huống thực tiễn được chia sẻ qua phần mềm giảng dạy hoặc các nền tảng trực tuyến, người học có thể thấy được sự vận dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Cá nhân hóa việc học: Người học có thể học theo tốc độ cá nhân, tìm kiếm tài liệu bổ trợ, chủ động ôn tập lại những nội dung còn chưa hiểu rõ nhờ các nền tảng học tập trực tuyến.
Như vậy, CNTT không chỉ là phương tiện hỗ trợ dạy học mà còn là cầu nối giúp người học tiếp cận dễ dàng hơn với các kiến thức lý luận, đồng thời gắn kết những nguyên lý ấy với thực tiễn đời sống xã hội.
2.3.2. Các lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nổi bật có thể kể đến như:
Tiết kiệm thời gian: Các tài liệu, bài giảng, bài kiểm tra có thể được thiết kế sẵn và chia sẻ qua mạng giúp giảng viên giảm khối lượng công việc thủ công. Đồng thời, sinh viên có thể chủ động học ở mọi lúc, mọi nơi mà không bị ràng buộc về thời gian.
Tăng cường khả năng tiếp cận kiến thức: Thông qua hệ thống học trực tuyến, video bài giảng, bài kiểm tra online và thư viện điện tử, sinh viên có thể truy cập khối lượng kiến thức lớn một cách nhanh chóng, đồng thời dễ dàng tiếp cận các nguồn học liệu mở, đa dạng từ trong và ngoài nước.
Nâng cao sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên: Các nền tảng trực tuyến hỗ trợ trao đổi thông tin hai chiều giúp quá trình học tập trở nên linh hoạt, sinh viên có thể đặt câu hỏi, nhận phản hồi, tham gia thảo luận theo nhóm, từ đó tăng cường sự chủ động, hợp tác trong học tập.
Hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học: CNTT giúp giảng viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như dạy học dựa trên dự án, dạy học qua tình huống, học tập kết hợp (blended learning), qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích các nghiên cứu, báo cáo liên quan đến ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Phương pháp khảo sát: Thu thập thông tin từ giảng viên qua bảng hỏi, phỏng vấn.
Phương pháp phân tích số liệu: sử dụng excel trong việc xử lý % số liệu thu thập được
3.2. Đối tượng khảo sát:
Giảng viên bộ môn khoa học Mác – Lênin, khoa Luật và LLCT, ĐH Thủy lợi.
4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Hlk197866446]Hiện nay, Bộ môn Mác - Lênin có 10 giảng viên (03 nam, 07 nữ), trong đó: 05 tiến sĩ; 02 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ. Hầu hết giảng viên đều có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm. Khi nghiên cứu về thực trạng ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, nhóm tác giả đã tham gia khảo sát lấy ý kiến của toàn bộ giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy các môn học trong Bộ môn Mác – Lênin. Kết quả thu được 13 phiếu tham gia khảo sát (trong đó có 03 phiếu không hợp lệ do làm trùng 2 lần và bỏ trống). Trên cơ sở khảo sát 10 ý kiến hợp lệ của các giảng viên trong Bộ môn, bài viết phân tích mức độ sử dụng phần mềm của giảng viên trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin như sau:
4.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin
4.1.1. Thực trạng mức độ sử dụng phần mềm CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin
Kết quả khảo sát thu được như sau:
Biểu đồ 4.1. Mức độ sử dụng phần mềm
[image: ]
- Thứ nhất, về mức độ sử dụng phần mềm trình chiếu (Power Point, Canva…) trong dạy học môn Mác – Lênin: Qua khảo sát cho thấy, tất cả các giảng viên đều sử dụng phần mềm trình chiếu trong giảng dạy. Trong đó: Luôn luôn sử dụng là 10%; Thường xuyên sử dụng là 80%. Còn lại thỉnh thoảng và hiếm khi sử dụng là rất ít. Không có giảng viên nào không sử dụng phần mềm trình chiếu trong giảng dạy.
- Thứ hai, về mức độ sử dụng phần mềm tương tác (Mentimeter, Kahoot, Quizz…) và nhiều ứng dụng khác để kiểm tra, thảo luận: Qua khảo sát cho thấy, mức độ Luôn luôn và Thường xuyên sử dụng chiếm 80%. Không có giảng viên nào không sử dụng phần mềm để kiểm tra, thảo luận. Bởi việc sử dụng phần mềm, đặc biệt trong kiểm tra giúp đánh giá một cách chính xác, khách quan và cho kết quả nhanh hơn…
- Thứ ba, về mức độ sử dụng phần mềm quản lý học tập (Azota, Google Classroom, MLS…) trong giảng dạy môn học: Qua khảo sát cho thấy, mức độ Luôn luôn sử dụng là 20%, Thường xuyên sử dụng 30%, Thỉnh thoảng sử dụng là 20%, cũng có giảng viên Không sử dụng. Giảng viên có thể quản lý lớp học kết hợp sử dụng phần mềm, đồng thời quản lý trực tiếp trên lớp bằng những phương thức khác nhau cho phù hợp và hiệu quả.
- Thứ tư, về mức độ sử dụng tài nguyên số (video, mô phỏng, sơ đồ tư duy…) để dạy học: Qua khảo sát cho thấy, phần lớn giảng viên thường xuyên sử dụng tài nguyên số trong giảng dạy. Không có giảng viên nào không sử dụng.
4.1.2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin
Kết quả khảo sát thu được như sau:
Biểu đồ 4.2. Hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin
[image: ]
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn giảng viên đánh giá tích cực về hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm trong giảng dạy. 90% thầy cô tham gia lựa chọn đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng phần mềm giúp bài giảng sinh động và dễ tiếp cận hơn. 100% đồng tình rằng phần mềm tạo ra môi trường học tập tích cực và sáng tạo. Ngoài ra, 70% cho rằng ứng dụng phần mềm giúp sinh viên nắm bài tốt hơn, và 80% đánh giá hiệu quả dạy học tăng lên khi có phần mềm hỗ trợ. Mặc dù có một tỷ lệ nhỏ (10%) không đồng ý hoàn toàn ở một số tiêu chí, song nhìn chung, nhận thức của giảng viên về tác động tích cực của công nghệ đối với môn học chính trị là khá rõ nét và đồng thuận cao.
4.1.3. Những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin
- Trình độ sử dụng CNTT của giảng viên: đa số giảng viên trong Bộ môn Mác – Lênin có trình độ tin học Khá. Do vậy, giảng viên đều có thể tiếp cận CNTT bằng nhiều phương thức khác nhau trong quá trình giảng dạy. Qua khảo sát cho thấy: tất cả giảng viên đều thấy hứng thú và cho rằng việc sử dụng phần mềm vào giảng dạy là rất cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT vào trong việc giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin. Kết quả khảo sát được trình bày trong biểu đồ sau:
Biểu đồ 4.3. Hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin
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Kết quả khảo sát cho thấy khó khăn lớn nhất mà giảng viên gặp phải khi ứng dụng phần mềm vào giảng dạy là thiếu thời gian chuẩn bị bài giảng tương thích với công nghệ (80%) và thiếu kỹ năng sử dụng phần mềm do chưa được đào tạo (70%). Ngoài ra, 30% cho rằng thiếu trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, trong khi chỉ 20% nhận thấy thiếu phần mềm phù hợp với nội dung môn học. Đáng chú ý, chỉ 10% giảng viên cho rằng nguyên nhân là do thiếu hứng thú hoặc chưa thấy cần thiết. Điều này cho thấy nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng và hỗ trợ kỹ thuật là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong giảng dạy môn lý luận chính trị.
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin
4.2.1. Tập huấn kĩ năng sử dụng phần mềm cho giảng viên
Kết quả khảo sát cho thầy, 100% GV đánh giá giải pháp này phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin.
Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ vào giảng dạy môn học Mác – Lênin, việc tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm dạy học là hết sức cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy 70% giảng viên gặp khó khăn do chưa được đào tạo bài bản về sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy. Do đó, nhà trường và khoa chuyên môn cần chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên trách về công nghệ giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, phù hợp với nhu cầu thực tế của giảng viên.
Các nội dung tập huấn cần tập trung vào việc giới thiệu các phần mềm thông dụng như PowerPoint nâng cao, Canva, Mentimeter, Kahoot, Google Classroom, Padlet...; đặc biệt, cần tập huấn việc sử dụng hiệu quả Chat gpt trong đa dạng hóa bài giảng của giáo viên; Đồng thời tập huấn sâu về các phần mềm mới ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng như Gamma.app... Đi đôi với đó là việc hướng dẫn giảng viên thiết kế bài giảng tương tác, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, sử dụng video mô phỏng hoặc sơ đồ tư duy trong trình bày nội dung lý luận chính trị. Ngoài ra, cần tạo điều kiện để giảng viên thực hành ngay trong quá trình tập huấn, từ đó hình thành kỹ năng sử dụng thành thạo và tự tin áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.
Việc tập huấn không chỉ nhằm nâng cao năng lực công nghệ thông tin của giảng viên, mà còn góp phần đổi mới phương pháp sư phạm, tăng cường tính tương tác và hứng thú học tập cho sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Mác – Lênin trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục hiện nay.
4.2.2. Xây dựng giáo trình số tích hợp công nghệ
Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục, việc xây dựng giáo trình số tích hợp công nghệ là yêu cầu tất yếu nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị, trong đó có môn học Mác – Lênin. Giáo trình số không chỉ đơn thuần là chuyển đổi nội dung từ bản in sang định dạng điện tử, mà cần được thiết kế theo hướng tích hợp đa phương tiện và công cụ tương tác, giúp tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ tri thức của người học.
Nội dung giáo trình cần được thiết kế lại theo mô hình học tập lấy người học làm trung tâm, có sự kết hợp giữa văn bản lý luận với các phương tiện trực quan như video giảng dạy, sơ đồ tư duy, hoạt hình minh họa, bài giảng tương tác và các trò chơi học tập trực tuyến. Đồng thời, giáo trình nên tích hợp các liên kết đến ngân hàng câu hỏi tự kiểm tra, bài tập tình huống, diễn đàn thảo luận nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập chủ động và phản hồi tức thời.
Bên cạnh đó, cần hoàn thiện, nâng cấp nền tảng quản lý học tập (LMS) để triển khai giáo trình số một cách hiệu quả, tạo điều kiện cho việc theo dõi tiến độ học tập, đánh giá thường xuyên và tương tác giữa giảng viên – sinh viên. Quá trình xây dựng giáo trình số cần có sự tham gia của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên gia công nghệ giáo dục và nhà phát triển nội dung số nhằm đảm bảo tính khoa học, sư phạm và công nghệ.
Việc triển khai giáo trình số tích hợp công nghệ không chỉ góp phần hiện đại hóa nội dung giảng dạy môn Mác – Lênin, mà còn thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu và tư duy phản biện ở người học – những yếu tố cần thiết trong giáo dục đại học hiện đại.
4.2.3. Tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị
Việc ứng dụng phần mềm vào giảng dạy môn học Mác – Lênin sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu đi nền tảng hạ tầng kỹ thuật phù hợp. Do đó, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị dạy học hiện đại là giải pháp mang tính nền tảng, đảm bảo điều kiện vật chất cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học.
Trước hết, nhà trường cần nâng cấp hệ thống phòng học thông minh, trang bị đầy đủ máy chiếu đảm bảo chất lượng (một số phòng học máy chiếu cũ, màn hình mờ hoặc độ tương phản kém…), màn hình tương tác, kết nối mạng ổn định và các thiết bị hỗ trợ trình chiếu, tương tác. Ngoài ra, cần đầu tư các phòng học đa chức năng với phần mềm tích hợp sẵn như hệ thống LMS, phần mềm tương tác, ngân hàng dữ liệu giảng dạy số hóa... để phục vụ giảng dạy và học tập linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
Đồng thời, nhà trường cần đảm bảo hạ tầng phần mềm đồng bộ và được cấp phép bản quyền nhằm tránh tình trạng thiếu công cụ hoặc sử dụng phần mềm không chính thức, gây khó khăn cho giảng viên trong triển khai bài giảng. Việc đầu tư nên được thực hiện có trọng tâm, ưu tiên các môn học lý luận chính trị vốn gặp nhiều thách thức trong đổi mới hình thức truyền đạt và nâng cao sự hấp dẫn.
Tăng cường đầu tư hạ tầng không chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn là ứng dụng phần mềm trong giảng dạy hiệu quả, mà còn tạo nền móng vững chắc cho chuyển đổi số giáo dục nói chung, giúp người học được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và thích nghi tốt với yêu cầu học tập suốt đời trong kỷ nguyên số.
4.2.4. Tạo kho học liệu trực tuyến học tập linh hoạt
Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục hiện nay, việc xây dựng một kho học liệu trực tuyến linh hoạt, dễ truy cập là một trong những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ giảng dạy các môn lý luận chính trị, đặc biệt là môn học Mác – Lênin, theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.
Kho học liệu này cần được thiết kế dưới dạng nền tảng số mở, tích hợp các bài giảng điện tử (Bộ môn nghiên cứu có thể mở một kênh youtube up các bài giảng quay sẵn cho sinh viên có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi, bài giảng đó cần được chuẩn bị kĩ lưỡng, được bộ môn thông qua để đảm bảo tính khoa học, chuẩn sác về nội dung…), video minh họa, sơ đồ tư duy, mô phỏng tương tác, câu hỏi trắc nghiệm tự luyện và ngân hàng tình huống vận dụng. Giảng viên có thể cập nhật, điều chỉnh và chia sẻ học liệu một cách dễ dàng; sinh viên có thể truy cập linh hoạt vào mọi thời điểm, từ nhiều thiết bị khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy học tập theo hướng cá nhân hóa và học tập mọi lúc, mọi nơi.
Ngoài ra, kho học liệu cần đảm bảo tính chuẩn hóa về nội dung, phong phú về hình thức và thân thiện với người dùng, đồng thời liên kết với hệ thống quản lý học tập (LMS) của nhà trường để giám sát và đánh giá quá trình học tập của sinh viên. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả tiếp thu bài học, mà còn giúp giảng viên theo dõi được tiến độ và mức độ hiểu bài của từng đối tượng sinh viên.
Việc xây dựng kho học liệu trực tuyến không chỉ hỗ trợ việc ứng dụng phần mềm trong dạy học, mà còn là bước đi quan trọng trong đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp giảng dạy môn Mác – Lênin, giúp môn học trở nên gần gũi, hấp dẫn và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Qua khảo sát và phân tích thực trạng giảng dạy môn khoa học Mác – Lênin tại cơ sở đào tạo, có thể thấy rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin đã bước đầu được triển khai tương đối phổ biến và có hệ thống. Đa số giảng viên đã sử dụng các phần mềm trình chiếu như PowerPoint để thiết kế bài giảng; đồng thời có xu hướng tích cực ứng dụng các phần mềm tương tác như Kahoot, Quizz, Google form... nhằm tạo môi trường học tập sinh động, thu hút sự tham gia của sinh viên.
Tuy nhiên, mức độ ứng dụng các phần mềm chuyên sâu như hệ thống quản lý học tập (LMS), Azota… phần mềm mô phỏng trực quan hay tích hợp dữ liệu số hóa vào giáo trình vẫn còn hạn chế và chưa đồng đều giữa các giảng viên. Điều này chủ yếu bắt nguồn từ những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, thiếu thời gian chuẩn bị, và đặc biệt là khoảng trống về kỹ năng sử dụng phần mềm trong giảng dạy đối với một bộ phận cán bộ giảng dạy.
Về mặt hiệu quả, kết quả khảo sát cho thấy phần lớn giảng viên và sinh viên đánh giá tích cực vai trò của CNTT trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp bài học sinh động hơn, dễ tiếp cận và kích thích hứng thú học tập. Tuy nhiên, để phát huy toàn diện hiệu quả này, cần có những giải pháp đồng bộ từ việc đào tạo kỹ năng, đầu tư trang thiết bị, đến việc xây dựng hệ sinh thái học liệu số phù hợp với đặc thù của môn học chính trị – tư tưởng.
2. Kiến nghị:
1. Đối với nhà trường:
- Ban hành các chính sách hỗ trợ chuyên môn và tài chính cho việc tích hợp CNTT trong dạy học môn lý luận chính trị, đặc biệt trong việc phát triển hệ sinh thái học liệu số chuyên biệt.
- Tăng cường tổ chức tập huấn định kỳ về kỹ năng ứng dụng phần mềm, công cụ số hóa cho giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin.
- Chủ động đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, trang thiết bị phục vụ dạy học số, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tiếp cận và khai thác các nền tảng học tập trực tuyến hiện đại.
- Khuyến khích và hỗ trợ giảng viên xây dựng các giáo trình điện tử, học liệu mở và các sản phẩm số ứng dụng trong dạy học các môn lý luận chính trị.
- Thành lập nhóm chuyên trách hỗ trợ kỹ thuật và sư phạm số cho giảng viên trong quá trình chuyển đổi phương pháp dạy học.
2. Đối với giảng viên:
- Tích cực cập nhật, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm, công cụ CNTT phù hợp với đặc thù của bộ môn.
- Chủ động thay đổi tư duy giảng dạy, ứng dụng các phương pháp tích cực lấy người học làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa lý luận chính trị với công nghệ hiện đại nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục tư tưởng.
- Tham gia vào quá trình xây dựng, chia sẻ và làm phong phú thêm kho học liệu số, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong việc khai thác hiệu quả các tài nguyên học tập số.
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